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CSDL Cơ sở dữ liệu 

LĐQH Lược đồ quan hệ 

PTH Phụ thuộc hàm 

FD  Phụ thuộc hàm 

   Thuộc 

   Là con 

   Chứa 

╞  Suy dẫn logic 

├   Suy dẫn theo quan hệ 

SAT(F)  Là tập toàn thể các quan hệ trên U thỏa tập PTH 

F 

X
+   

Bao đóng của tập thuộc tính X 

\    Phép trừ logic 

    Phép giao 

    Phép hợp 

≡   Tương đương 

                                   !≡   Không tương đương 

≠   Khác 

    Với mọi 

       LS(F) Tập các vế trái của phụ thuộc hàm F 

          RS(F) Tập các vế phải của phụ thuộc hàm F 
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